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Kính gửi:   Thường trực Ban Chỉ đạo Nghị quyết 30  

 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy và UBND tỉnh về việc 

báo cáo định kỳ đối với các nhiệm vụ trọng tâm Đề án 06 và Nghị quyết số 30-

NQ/TU ngày 23/5/2023 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc thực 

hiện Đề án 06. Trên cơ sở theo dõi, tổng hợp báo cáo của các sở, ngành liên quan, 

Công an tỉnh báo cáo một số kết quả (từ ngày 14/7/2024 đến ngày 30/7/2024) như 

sau: 

1. Tiến độ thực hiện 10 nhiệm vụ trọng tâm Đề án 06 trên địa bàn tỉnh: 

- Nhiệm vụ 1. Hệ thống Hồ sơ sức khỏe điện tử, sổ sức khỏe điện tử do 

Sở Y tế chủ trì:  Đã đẩy 2.105.265 hồ sơ lên cổng giám định của BHXH để phục 

vụ Sổ sức khỏe điện tử trên VNeID, tăng 242.799 hồ sơ so với kỳ trước; trình 

UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai Nền tảng Hồ sơ sức khỏe điện tử, Sổ 

sức khỏe điện tử và Kiosk y tế thông minh tự phục vụ trên địa bàn tỉnh Khánh 

Hòa năm 2024-20251. 

- Nhiệm vụ 2. Kiosk khám sức khỏe tự phục vụ do Sở Y tế chủ trì: Ngày 

13/7/2024, Sở Y tế đã tổ chức buổi ký kết biên bản trao tặng máy Kiosk của Công 

ty TAG Việt Nam cho Bệnh viện ĐKKV Cam Ranh. Hiện đang tiến hành thủ tục 

triển khai giải pháp Kiosk y tế thông minh do Ngân hàng HD Bank tài trợ đối với 

05 cơ sở y tế tại tỉnh Khánh Hòa2. Tổng số bệnh nhân được tiếp đón qua Kiosk: 

1.438 lượt (tăng 737 lượt). 

- Nhiệm vụ 3. Thí điểm Học bạ số cấp Tiểu học do Sở Giáo dục và Đào 

tạo chủ trì: Đã hoàn thành nộp học bạ số (86.986 hồ sơ; hoàn thành ngày 

10/7/2024); Bộ Giáo dục và Đào tạo đã phê duyệt 6.661; chờ phê duyệt 79.834. 

Hồ sơ lỗi được trả lại các cơ sở giáo dục đang khắc phục: 491. 

- Nhiệm vụ 4. Thu phí không dùng tiền mặt (KDTM) tại các điểm đỗ 

xe tĩnh do Sở Giao thông vận tải chủ trì: Sở Giao thông vận tải đã phối hợp với 

UBND thành phố Nha Trang và đơn vị cung cấp giái pháp (Công Ty Cổ phần 

Giao thông số Việt Nam3) thực hiện khảo sát để lựa chọn địa điểm triển khai thí 

điểm thu phí không dùng tiền mặt tại các điểm đỗ xe, bãi đỗ xe; tổ chức cuộc họp 

thống nhất triển khai thực hiện thí điểm (Thu phí hở) tại 04 điểm đỗ xe có thu 

                                           
1 Tờ trình số 2995/TTr-SYT ngày 19/7/2024. 
2 Gồm: Bệnh viện ĐKKV Ninh Hòa; Bệnh viện YHCT & PHCN; Bệnh viện Lao & bệnh phổi; Bệnh viện Ung 

bướu tỉnh Khánh Hòa; Bệnh viện ĐK Yersin Nha Trang. 
3 thành viên thuộc Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel 

V/v báo cáo kết quả thực hiện 

nhiệm vụ Đề án 06 
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phí: Đường Yersin, Lý Tự Trọng, Nguyễn Chánh, Lê Thánh Tôn trên địa bàn 

thành Phố Nha Trang trong tháng 8/2024. 

- Nhiệm vụ 5. Thu thuế khoán hộ kinh doanh (HKD); Hóa đơn khởi 

tạo từ máy tính tiền do Cục Thuế tỉnh chủ trì:  

 (i) Thu thuế khoán HKD: (1) Đã chuẩn hóa 1.772/2.159 MST khớp đúng 

với CSDLQG về dân cư, đạt tỷ lệ 82,08%; (2) 10.024/22.538 HKD Đăng ký tài 

khoản giao dịch điện tử với Cơ quan Thuế, tỉ lệ 44,48%; (3) 5.908/22.538 HKD 

nộp thuế qua các dịch vụ nộp thuế điện tử, tỉ lệ 26,21%; trong đó, sử dụng ứng 

dụng eTax Mobile: 1.403/22.538. 

(ii) Hóa đơn điện tử (HĐĐT) khởi tạo từ máy tính tiền: Tổng số cơ sở kinh 

doanh đã đăng ký thực hiện giải pháp: 1.133/1.427, đạt tỉ lệ 79,4%, vượt 9,4% so 

với kế hoạch đề ra. 

- Nhiệm vụ 6. Tăng cường các giải pháp thanh toán KDTM 

(TTKDTM) trong công tác chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng do 

Bảo hiểm xã hội tỉnh chủ trì: Kết quả đạt 70,91% - vượt 3,91% chỉ tiêu so với 

lộ trình đề ra; tăng 1,21% so với kỳ báo cáo trước. 

- Nhiệm vụ 7. Triển khai cấp Phiếu Lý lịch tư pháp trên VNeID do Sở 

Tư pháp chủ trì: Đã hoàn thành kiểm thử quy trình kết nối giữa Hệ thống thông 

tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Khánh Hòa với Ứng dụng định danh và xác 

thực điện tử (VNeID) thử nghiệm và Hệ thống quản lý lý lịch tư pháp dùng chung 

(phiên bản 2.0) thử nghiệm; có văn bản đề nghị Cục Cảnh sát quản lý hành chính 

về trật tự xã hội - Bộ Công an phối hợp hỗ trợ đánh giá an toàn thông tin bộ mã 

nguồn API kết nối Hệ thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh Khánh Hòa với Ứng 

dụng định danh và xác thực điện tử VNeID. Sau khi hệ thống được Cục Cảnh sát 

Quản lý hành chính và trật tự xã hội - Bộ Công an đánh giá an toàn thông tin và 

được Bộ Tư pháp, Bộ Công an hướng dẫn, Sở Tư pháp sẽ tham mưu UBND tỉnh 

triển khai chính thức việc cấp Phiếu LLTP trên ứng dụng VneID trên địa bàn tỉnh 

Khánh Hòa. 

- Nhiệm vụ 8. Triển khai mô hình tập huấn đào tạo trên phần mềm 

MOOCs do Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì: Chưa có tiến độ so với kỳ 

báo cáo trước. Hiện Sở Thông tin và Truyền thông đang tiếp tục triển khai công 

tác bồi dưỡng, tập huấn về chuyển đổi số cho CBCCVC trên địa bàn tỉnh trên Nền 

tảng học trực tuyền mở đại trà (MOOCs) theo Quyết định số 1580/QĐ-BTTTT 

ngày 21/8/2023 và Công văn số 6106/BTTTT-CĐSQG ngày 08/12/2023. 

- Nhiệm vụ 9. Hạ tầng triển khai Đề án 06, Chuyển đổi số do Sở Thông 

tin và Truyền thông chủ trì: tiếp tục nâng cấp, điều chỉnh hệ thống thông tin 

TTHC của tỉnh để kết nối phục vụ triển khai cấp phiếu Lý lịch tư pháp trên VNeID 

và thực hiện 02 nhóm TTHC liên thông (chưa hoàn thành).  

Đối với dự án “Đầu tư bổ sung hạ tầng công nghệ thông tin phục vụ triển 

khai Đề án 06” chưa có tiến độ so với kỳ báo cáo trước. 
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- Nhiệm vụ 10. Chi trả an sinh xã hội KDTM (KDTM) do Sở Lao động 

– Thương binh và Xã hội chủ trì: không phát sinh hoạt động chi trả ASXH, tỷ 

lệ đến hiện tại 29,34% (mục tiêu đặt ra trong năm 2024 đạt 30%). 

 (Có phụ lục chi tiết kèm theo). 

2. Công tác tham mưu Kế hoạch tuyên truyền, vận động người dân cài 

đặt, sử dụng Ứng dụng Công dân số Khánh Hòa:  

Sở Thông tin và Truyền thông tiếp tục phối hợp rà soát, đề xuất nhiệm vụ 

tuyên truyền về chuyển đổi số và Đề án 06 trong 6 tháng cuối năm 2024 và năm 

2025. Đồng thời phối hợp với Công ty TNHH FPT IS (Đơn vị hỗ trợ triển khai 

thí điểm ứng dụng Công dân số Khánh Hòa) thực hiện rà soát, cập nhật bổ sung 

các tiện ích mới trên ứng dụng Công dân số Khánh Hòa; dự kiến sẽ hoàn thành 

trước ngày 23/8/2024. Đang tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch tuyên 

truyền về chuyển đổi số và Đề án 06 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2024 

– 2025 (có nội dung “tuyên truyền, vận động người dân cài đặt, sử dụng ứng dụng 

Công dân số Khánh Hòa”). 

3.  Kết quả, tiến độ thực hiện việc sử dụng một tài khoản duy nhất là 

VNeID trong thực hiện dịch vụ công trực tuyến theo chỉ đạo của Chính phủ 

Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh đã hoàn thành kết nối Hệ thống thông 

tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Khánh Hòa với Hệ thống định danh và xác 

thực điện tử (VNeID) theo hướng dẫn và đưa vào vận hành chính thức đáp ứng 

yêu cầu chuyển đổi sang sử dụng tài khoản VNeID là tài khoản duy nhất trong 

thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trên môi trường điện tử chính 

thức từ ngày 01/7/2024; hiện đang hoạt động ổn định. Tiếp tục duy trì chức năng 

đăng nhập bằng tài khoản trước đây công dân đã đăng ký trên Cổng Dịch vụ công 

tỉnh để công dân có thể tự thực hiện liên kết tài khoản VNeID với tài khoản cũ 

(khi chuyển sang sử tài khoản VNeID truy xuất được hồ sơ cũ trên hệ thống). 

4. Công tác triển khai thực hiện thuê dịch vụ công nghệ thông tin để 

quản lý, vận hành hệ thống thông tin đất đai tỉnh Khánh Hòa 

Sở Tài nguyên và Môi trường đã xây dựng Dự toán Nhiệm vụ Thuê dịch vụ 

công nghệ thông tin gồm: Phần mềm, hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin. Đồng 

thời đã chọn đơn vị tư vấn thẩm định giá để thẩm định Báo giá thuê dịch vụ công 

nghệ thông tin để có cơ sở xác định giá gói thầu, lập kế hoạch đấu thầu để tổ chức 

đấu thầu trong tháng 8/2024. 

Công an tỉnh kính báo cáo Thường trực Ban chỉ đạo Nghị quyết 30 theo 

dõi, chỉ đạo./.  

Nơi nhận: 

- Như trên (qua Văn phòng Tỉnh ủy); 

- UBND tỉnh (báo cáo); 

- Các đ/c trong Ban Giám đốc CAT; 

- Các Sở: Thông tin và Truyền thông; Tư pháp; Y tế; 

Giao thông vận tải; Lao động, Thương binh và Xã hội; 

Giáo dục và Đào tạo; Tài nguyên và Môi trường; Cục 

Thuế tỉnh; Bảo hiểm xã hội tỉnh; 

- Lưu VT-CAT. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Đại tá Trần Minh Trúc 



PHỤ LỤC: BÁO CÁO TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN 10 NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM ĐỀ ÁN 06 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KHÁNH HÒA 

(Kèm theo công văn số 5570/CAT-PCSQLHC ngày 01/8/2024 của Công an tỉnh Khánh Hòa) 

 

TT Nhiệm vụ 
Đơn vị 

chủ trì 

Công tác triển khai, kết quả, thực 

hiện đến hiện tại 

Kết quả thực hiện 

trong kỳ báo cáo 
Dự kiến kỳ tiếp theo 

Khó khăn, vướng mắc 

và kiến nghị, đề xuất 
Ghi chú 

1 

Hệ thống 

Hồ sơ sức 

khỏe điện 

tử, sổ sức 

khỏe điện 

tử 

Sở Y tế 

1. Mục tiêu đặt ra năm 2024: 

+ 100% các cơ sở y tế điều trị trên địa 

bàn tỉnh hoàn thành đẩy dữ liệu phục 

vụ thanh quyết toán BHYT và triển 

khai Sổ sức khỏe điện tử trên VNeID. 

+ Triển khai Hệ thống hồ sơ sức khỏe 

điện tử. 

2. Kết quả đến hiện tại: 

- Hoàn thành tổ chức tập huấn phần 

mềm Nền tảng Hồ sơ sức khỏe điện 

tử (VHR) cho trung tâm Y tế các 

huyện, thị xã, thành phố. 

 - Các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh 

(công lập và tư nhân) đã sẵn sàng cho 

việc đẩy dữ liệu.   

- Đã đẩy 2.105.265 hồ 

sơ lên cổng giám định 

của BHXH để phục vụ 

Sổ sức khỏe điện tử trên 

VNeID, tăng 242.799 

hồ sơ so với kỳ trước. 

- Sở Y tế đã xây dựng 

dự thảo trình UBND 

tỉnh ban hành Kế hoạch 

triển khai Nền tảng Hồ 

sơ sức khỏe điện tử, Sổ 

sức khỏe điện tử và 

Kiosk y tế thông minh 

tự phục vụ trên địa bàn 

tỉnh Khánh Hòa năm 

2024-2025. 

 

Phối hợp với Trung tâm thông 

tin Y tế quốc gia (Bộ Y tế) xây 

dựng Kế hoạch triển khai Hệ 

thống Hồ sơ sức khỏe điện tử 

trình UBND tỉnh phê duyệt đối 

với nhiệm vụ triển khai Hồ sơ 

sức khỏe điện tử, Sổ sức khỏe 

điện tử. 

Việc đẩy dữ liệu gặp 

nhiều khó khăn do yêu 

cầu từ 3 bảng lên 13 

bảng dữ liệu, cần chỉnh 

sửa phần mềm.  

Hệ thống tiếp nhận của 

BHXH thường xuyên 

tắc nghẽn, treo hệ 

thống. Nhân viên kỹ 

thuật phải rà soát đẩy lại 

nhiều lần trong ngày. 
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Kiosk 

khám sức 

khỏe tự 

phục vụ 

Sở Y tế 

1. Mục tiêu đặt ra năm 2024:  100% 

các bệnh viện tuyến tỉnh và trung tâm 

Y tế huyện, thị xã, thành phố triển 

khai Kiosk tiếp đón tự phục vụ. 

2. Kết quả đến hiện tại: 

Ngày 13/5/2024, triển khai đặt 01 

máy tại bệnh viện ĐKKV Cam Ranh; 

đến nay đã kết nối thành công Kiosk 

tiếp đón với hệ thống phần mềm HIS. 

Ngày 13/7/2024, tổ 

chức buổi ký kết biên 

bản trao tặng máy 

Kiosk của Công ty Cổ 

phần giải pháp công 

nghệ TAG Việt Nam 

cho Bệnh viện Đa khoa 

khu vực Cam Ranh. 

Đến nay, Kiosk này đã 

phục vụ tự động 1.437 

lượt bệnh nhân (tăng 

737 lượt so với kỳ báo 

cáo trước). 

Phối hợp với HDBank xây 

dựng Kế hoạch triển khai Kiosk 

thông minh tự phục vụ cho các 

cơ sở y tế công lập trên địa bàn 

tỉnh Khánh Hòa trình UBND 

tỉnh phê duyệt. 

 

  

- Không xác thực được 

bệnh nhân là quân nhân 

(do thông tin của đối 

tượng này không được 

chia sẻ), không thực 

hiện tiếp đón bằng 

Kiosk được.  

- Không tiếp đón bằng 

Kiosk trường hợp bệnh 

nhân trái tuyến. 
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TT Nhiệm vụ 
Đơn vị 

chủ trì 

Công tác triển khai, kết quả, thực 

hiện đến hiện tại 

Kết quả thực hiện 

trong kỳ báo cáo 
Dự kiến kỳ tiếp theo 

Khó khăn, vướng mắc 

và kiến nghị, đề xuất 
Ghi chú 

- Đã xây dựng kế hoạch 

triển khai miễn phí giải 

pháp Kiosk y tế thông 

minh đối với các cơ sở 

y tế trên địa bàn tỉnh 

Khánh Hòa do HDBank 

trao tặng, đề xuất triển 

khai 05 cơ sở y tế tại 

tỉnh Khánh Hòa. 

3 

Thí điểm 

Học bạ số 

cấp Tiểu 

học 

Sở Giáo 

dục và 

Đào tạo 

1. Mục tiêu của Bộ GDĐT đặt ra 

năm 2024: phấn đấu 50% cơ sở giáo 

dục tiểu học tham gia thí điểm học bạ 

số cho học sinh từ lớp 1 đến lớp 4, 

hoàn thành trong tháng 7 năm 2024.  

2. Kết quả đến hiện tại: 178/178 cơ 

sở giáo dục tiểu học đã hoàn thành 

nộp cơ sở dữ liệu học bạ số cấp Tiểu 

học; phối hợp nhà cung cấp dịch vụ 

nâng cấp phần mền quản lý; Sở 

GDĐT phối hợp với Viettel Khánh 

Hòa xây dựng Cổng tiếp nhận cơ sở 

dữ liệu học bạ số cấp Tiểu học. 

Hoàn thành nộp 

86.986/87.6014 học bạ 

số lên Kho học bạ số 

của Bộ GDĐT, đã được 

phê duyệt 

6.661/86.986; trả lại do 

bị lỗi là 491 (đã yêu cầu 

các cơ sở giáo dục có 

học bạ số bị lỗi tiến 

hành khắc phục, nộp lại 

để Sở xác thực, gửi lại 

lên Kho học bạ số), 

79.834 học bạ số đang 

chờ phê duyệt.  

Tiếp tục theo dõi phê duyệt học 

bạ số đã nộp cho Bộ GDĐT, 

khắc phục các học bạ số bị lỗi 

và nộp lại cho Bộ GDĐT. 

131 học sinh chưa có số 

định danh cá nhân.  
 

4 

Thu phí 

KDTM tại 

các điểm 

đỗ xe tĩnh 

Sở Giao 

thông 

vận tải 

1. Mục tiêu đặt ra năm 2024: Khảo 

sát, chọn địa điểm trên địa bàn thành 

phố Nha Trang để triển khai thực 

hiện (phương thức “Thu phí kín” và 

“Thu phí hở”). 

Sở Giao thông vận tải 

đã phối hợp với UBND 

thành phố Nha Trang và 

đươn vị cung cấp giái 

pháp (Công Ty Cổ phần 

Giao thông số Việt 

Nam) thực hiện khảo 

sát để lựa chọn địa điểm 

- UBND thành phố Nha Trang 

phối hợp cùng đơn vị cung cấp 

giải pháp, trang bị thiết bị, 

hướng dẫn sử dụng để tiến hành 

triển khai thí điểm mô hình thu 

phí hở KDTM tại 02 điểm: 

đường Lý Tự Trọng và đường 

Yersin. 

Đối với mô hình thu phí 

kín: để triển khai thí 

điểm cần phải đầu tư 

trang thiết bị ban đầu 

với giá thành cao, các 

bãi đỗ xe hiện tại trên 

địa bàn thành phố Nha 

Trang có thể triển khai 

. 

                                           
4 Số học sinh chưa nộp học bạ số là 615 em, trong đó: 131 em chưa có số định danh cá nhân nên chưa nộp được; 484 em chưa hoàn thành chương trình, sẽ kiểm tra 

đánh giá bổ sung trong hè, những em hoàn thành chương trình sẽ nộp bổ sung trong tháng 8 năm 2024. 
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TT Nhiệm vụ 
Đơn vị 

chủ trì 

Công tác triển khai, kết quả, thực 

hiện đến hiện tại 

Kết quả thực hiện 

trong kỳ báo cáo 
Dự kiến kỳ tiếp theo 

Khó khăn, vướng mắc 

và kiến nghị, đề xuất 
Ghi chú 

2. Kết quả đến hiện tại: đã thống 

nhất giao UBND Thành phố Nha 

Trang là đơn vị thực hiện thí điểm, 

thực hiện nhiệm vụ, phối hợp với 

Đơn vị cung cấp giải pháp thực hiện 

triển khai thí điểm nhiệm vụ theo 02 

giai đoạn: (1) Giai đoạn 1 trong tháng 

8/2024: Triển khai thực hiện thí điểm 

(Thu phí hở) tại 04 điểm đỗ xe có thu 

phí: Đường Yersin, Lý Tự Trọng, 

Nguyễn Chánh, Lê Thánh Tôn trên 

địa bàn thành Phố Nha Trang; (2) 

Giai đoạn 2 dự kiến thực hiện trong 

tháng 9/2024: Tổ chức làm việc với 

đơn vị cung cấp giải pháp để thực 

hiện việc  đầu tư trang thiết bị để thực 

hiện thí điểm (Thu phí kín) tại 01 

điểm giữ xe có thu phí. 

triển khai thí điểm thu 

phí không dùng tiền mặt 

tại các điểm đỗ xe, bãi 

đỗ xe. Ngày 01/8/2024, 

Sở Giao thông vận tải 

đã tổ chức cuộc họp về 

việc triển khai thực hiện 

nhiệm vụ thí điểm với 

các đơn vị liên quan 

thống nhất UBND 

thành phố Nha Trang là 

đơn vị trực tiếp phối 

hợp với Đơn vị cung 

cấp giải pháp thực hiện 

triển khai thí điểm theo 

02 giai đoạn:  

-  Giai đoạn 1 trong 

tháng 8/2024: Triển 

khai thực hiện thí điểm 

(Thu phí hở) tại 04 điểm 

đỗ xe có thu phí: Đường 

Yersin, Lý Tự Trọng, 

Nguyễn Chánh, Lê 

Thánh Tôn trên địa bàn 

thành Phố Nha Trang. 

- Giai đoạn 2 dự kiến 

thực hiện trong tháng 

9/2024: Tổ chức làm 

việc với đơn vị cung 

cấp giải pháp để thực 

hiện việc đầu tư trang 

thiết bị để thực hiện thí 

điểm (Thu phí kín) tại 

01 điểm giữ xe có thu 

phí. 

- Sở GTVT chủ động phối hợp 

với Sở Văn hóa và Thể thảo, Sở 

Tài chính và các đơn vị liên 

quan nghiên cứu các quy định 

phù hợp để có thể sớm triển 

khai thí điểm mô hình thu phí 

kín KDTM tại 01 bãi đỗ trên 

địa bàn thành phố Nha Trang 

trong thời gian tới. 

thí điểm đều có diện 

tích nhỏ, đỗ được rất ít 

xe và được giao cho đơn 

vị tư nhân khai thác 

dưới sự quản lý của Ban 

Quản lý dịch vụ công 

ích thành phố Nha 

Trang.  
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TT Nhiệm vụ 
Đơn vị 

chủ trì 

Công tác triển khai, kết quả, thực 

hiện đến hiện tại 

Kết quả thực hiện 

trong kỳ báo cáo 
Dự kiến kỳ tiếp theo 

Khó khăn, vướng mắc 

và kiến nghị, đề xuất 
Ghi chú 

5 

Thu thuế 

khoán hộ 

kinh doanh; 

Hóa đơn 

khởi tạo từ 

máy tính 

tiền 

Cục 

Thuế 

tỉnh 

1. Mục tiêu đặt ra năm 2024: 100% 

cơ sở kinh doanh đăng ký Hóa đơn 

điện tử kết nối máy tính tiền. 

2. Kết quả đến hiện tại: đã rà soát 

100% mã số thuế (MST) 

(HKD/CNKD) (2.159/2.159). Hoàn 

thành chuẩn hóa thông tin Hộ kinh 

doanh/ Cá nhân kinh doanh (HKD/ 

CNKD): 1.772/ 2.159, tỷ lệ khớp đúng 

với CSDLQG về dân cư đạt tỷ lệ: 

82,08%, số MST HKD/CNKD còn 

lại: 387 MST không có cơ sở rà soát, 

chuẩn hóa (do ngừng hoạt động,…) 

 (1) Đã rà soát 100% 

(2.159/2.159) mã số 

thuế (MST) Hộ kinh 

doanh/Cá nhân kinh 

doanh (HKD/CNKD), 

1.772/ 2.159 MST đã 

hoàn thành chuẩn hóa 

thông tin, khớp đúng 

với CSDLQG về dân 

cư, đạt tỷ lệ 82,08%, 

còn lại 387 MST không 

có cơ sở rà soát, chuẩn 

hóa (do ngừng hoạt 

động,…);  

(2) Từ 01/01/2024 đến 

nay, 100% 

(4.610/4610) 

HKD/CNKD được liên 

thông đăng ký kinh 

doanh, đăng ký thuế cấp 

đồng bộ với MST và 

đưa vào quản lý thuế;  

(3) 44,48% 

(10.024/22.538) HKD 

Đăng ký tài khoản giao 

dịch điện tử với Cơ 

quan Thuế, trong đó: 

8.740/21.237 Hộ khoán 

đang hoạt động nộp 

thuế đã đăng ký giao 

dịch điện tử, đạt tỷ lệ: 

41,2%; 1.281/1.301 Hộ 

kê khai đang hoạt động 

đã đăng ký giao dịch 

điện tử, đạt tỷ lệ: 

98,5%; (4) 26,21% 

- Trong tháng 8/2024: đạt 85% 

cơ sở kinh doanh đăng ký Hóa 

đơn điện tử kết nối máy tính tiền. 

- Ban hành Kế hoạch Chuyển 

đổi số trong công tác Quản lý 

thuế HKD/CNKD cho toàn 

ngành Thuế tỉnh Khánh Hòa. 
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TT Nhiệm vụ 
Đơn vị 

chủ trì 

Công tác triển khai, kết quả, thực 

hiện đến hiện tại 

Kết quả thực hiện 

trong kỳ báo cáo 
Dự kiến kỳ tiếp theo 

Khó khăn, vướng mắc 

và kiến nghị, đề xuất 
Ghi chú 

(5.908/22.538) HKD 

nộp thuế qua các dịch 

vụ nộp thuế điện tử 

(NTĐT) của ngành 

Thuế và Ngân hàng, 

trong đó: 5.180/21.237 

Hộ khoán đang hoạt 

động đã NTĐT, đạt tỷ 

lệ: 24,4 %; 728/1.301 

Hộ kê khai đã NTĐT, 

đạt tỷ lệ: 55,7%. (5) 

6,22% (1.403/22.538) 

HKD NTĐT qua ứng 

dụng eTax Mobile của 

ngành Thuế, trong đó: 

1.222/21.237 Hộ khoán 

đã NTĐT qua eTax 

Mobile, đạt tỷ lệ: 5,8%; 

181/1.301 Hộ kê khai 

đã NTĐT qua eTax 

Mobile, đạt tỷ lệ 13,9%.  

 

6 

Tăng 

cường các 

giải pháp 

thanh toán 

KDTM 

trong công 

tác chi trả 

lương hưu, 

trợ cấp 

BHXH 

hàng tháng 

Bảo 

hiểm xã 

hội tỉnh 

1. Mục tiêu đặt ra năm 2024: đạt tỷ 

lệ 70% người hưởng lương hưu, trợ 

cấp BHXH hàng tháng trên địa bàn 

tỉnh dùng phương thức TTKDTM. 

2. Kết quả đến hiện tại: trợ cấp 

BHXH hàng tháng trên địa bàn tỉnh 

dùng phương thức TKDTM năm 2024 

đạt tỷ lệ là 70,91%, đã vượt chỉ tiêu 

BHXH Việt Nam giao (67%). 

Kết quả đã đạt 70,91%, 

tăng 527 đối tượng so 

với kỳ báo cáo trước. 

Chương trình phối hợp giữa 

BHXH tỉnh và Ngân hàng nhà 

nước tỉnh về phát triển 

TTKDTM trong chi trả lương 

hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp 

thất nghiệp trên địa bàn tỉnh 

Khánh Hòa (giai đoạn 2024 - 

2025) 

  

7 

Triển khai 

cấp Phiếu 

lý lịch tư 

Sở Tư 

pháp 

1. Mục tiêu đặt ra năm 2024: dự 

kiến triển khai Phiếu LLTP trên ứng 

dụng định danh và xác thực điện tử 

Đã hoàn thành kiểm thử 

quy trình kết nối giữa 

Hệ thống thông tin giải 

Sau khi hệ thống được Cục 

Cảnh sát Quản lý hành chính và 

trật tự xã hội - Bộ Công an đánh 

Quá trình triển khai gặp 

khó khăn, vướng mắc 

về kỹ thuật, cần thời 
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TT Nhiệm vụ 
Đơn vị 

chủ trì 

Công tác triển khai, kết quả, thực 

hiện đến hiện tại 

Kết quả thực hiện 

trong kỳ báo cáo 
Dự kiến kỳ tiếp theo 

Khó khăn, vướng mắc 

và kiến nghị, đề xuất 
Ghi chú 

pháp trên 

VNeID 

VNeID trên địa bàn tỉnh từ ngày 

01/7/2024. 

2. Kết quả đến hiện tại:  

- Đến này, đã hoàn thành các bước 

kết nối thử nghiệm và đang thực hiện 

bước thử nghiệm cuối cùng trên ứng 

dụng di động do Cục C06 cung cấp 

liên quan việc triển khai kết nối tích 

hợp giữa hệ thống giải quyết TTHC 

của tỉnh với Hệ thống phần mềm lý 

lịch tư pháp dùng chung và Ứng dụng 

VNeID. 

 

quyết thủ tục hành 

chính tỉnh Khánh Hòa 

với Ứng dụng định 

danh và xác thực điện tử 

(VNeID) thử nghiệm và 

Hệ thống quản lý lý lịch 

tư pháp dùng chung 

(phiên bản 2.0) thử 

nghiệm. 

giá an toàn thông tin và được 

Bộ Tư pháp, Bộ Công an hướng 

dẫn, Sở Tư pháp sẽ tham mưu 

UBND tỉnh triển khai chính 

thức việc cấp Phiếu LLTP trên 

ứng dụng VNeID trên địa bàn 

tỉnh Khánh Hòa. 

gian dài hơn dự kiến 

ban đầu để hoàn thiện 

và kiểm thử trước khi 

đưa vào vận hành chính 

thức. 

8 

Triển khai 

mô hình 

tập huấn 

đào tạo trên 

phần mềm 

MOOCs 

Sở 

Thông 

tin và 

Truyền 

thông 

1. Mô hình tập huấn đào tạo trên 

phần mềm MOOC do Cục Cảnh sát 

QLHC về TTXH (Bộ Công an) theo 

đánh giá đã hoàn thành (cấp Giấy 

chứng nhận cho 1.289 học viên; 

trong đó: Công an: 935; công viên 

chức: 354).  

2. Sở Thông tin và Truyền thông 

đang chủ trì, phối hợp với các cơ 

quan, đơn vị liên quan tiếp tục tham 

mưu tổ chức triển khai bồi dưỡng, tập 

huấn về CĐS cho cán bộ, công chức, 

viên chức trên Nền tảng MOOCs. 

Không phát sinh tiến độ 

trong kỳ báo cáo. 

Tiếp tục tham mưu triển khai 

bồi dưỡng, tập huấn về CĐS 

cho cán bộ, công chức, viên 

chức trên Nền tảng MOOCs. 

  

9 

Hạ tầng 

triển khai 

Đề án 06, 

Chuyển đổi 

số 

Sở 

Thông 

tin và 

Truyền 

thông 

- Đối với dự án “Đầu tư bổ sung hạ 

tầng công nghệ thông tin phục vụ 

triển khai Đề án 06”: đang cập nhật 

bổ sung danh mục thiết bị. 

 - Phối hợp triển khai kết nối tích hợp 

giữa hệ thống giải quyết TTHC của 

tỉnh với hệ thống phần mềm lý lịch tư 

pháp dùng chung và ứng dụng 

VNeID. 

- Sở Thông tin và 

Truyền thông vẫn đang 

tiếp tục phối hợp với 

các đơn vị liên quan 

nâng cấp, điều chỉnh hệ 

thống thông tin TTHC 

của tỉnh để kết nối với 

các hệ thống của Bộ 

Công an, Bộ Tư pháp 

Tiếp tục nâng cấp, điều chỉnh 

hệ thống thông tin TTHC của 

tỉnh để kết nối với các hệ thống 

của Bộ Công an, Bộ Tư pháp 

phục vụ triển khai cấp phiếu Lý 

lịch tư pháp trên VNeID thực 

hiện 02 nhóm TTHC liên 

thông. 
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TT Nhiệm vụ 
Đơn vị 

chủ trì 

Công tác triển khai, kết quả, thực 

hiện đến hiện tại 

Kết quả thực hiện 

trong kỳ báo cáo 
Dự kiến kỳ tiếp theo 

Khó khăn, vướng mắc 

và kiến nghị, đề xuất 
Ghi chú 

Sở Thông tin và Truyền thông chưa 

có dự kiến mục tiêu và giải pháp thực 

hiện đối với nhiệm vụ “Hạ tầng Đề 

án 06, Chuyển đổi số”. 

 

 

phục vụ triển khai cấp 

phiếu Lý lịch tư pháp 

trên VNeID thực hiện 

02 nhóm TTHC liên 

thông (chưa hoàn 

thành).  

- Đối với dự án “Đầu tư 

bổ sung hạ tầng công 

nghệ thông tin phục vụ 

triển khai Đề án 06” 

chưa có tiến độ so với 

kỳ báo cáo trước. 

 

10 

Chi trả an 

sinh xã hội 

KDTM 

(KDTM) 

Sở Lao 

động – 

Thương 

binh và 

Xã hội 

1. Mục tiêu đặt ra năm 2024: tỷ lệ 

đạt trên 30%. 

2. Kết quả đến hiện tại: 
16.533/56.353, đạt 29,34%. 

Trong kỳ báo cáo không 

phát sinh hoạt động chi 

trả ASXH nên không có 

sự thay đổi so với kỳ 

trước, tỷ lệ đến hiện tại 

29,34% (mục tiêu đặt ra 

trong năm 2024 đạt 

30%) 

Tỷ lệ thực hiện chi trả ASXH 

KDTM tăng 2 %, đạt tỷ lệ 

31,34%. 

Đối tượng được chi trả 

chưa tiếp cận được với 

phương thức KDTM 

qua tài khoản; Hệ thống 

ATM chưa bao phủ đủ 

tại các điểm dân cư sinh 

sống (nhất là nông thôn, 

miền núi) Ở một số 

vùng nông thôn, cả xã 

có 1 cây ATM.  
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